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	Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Nội dung
	 Dự toán  
	 Quyết toán 
	so sánh (%)

	A
	B
	1
	2
	3=2/1

	A
	TỔNG NGUỒN THU NSĐP
	17.724.905
	27.553.081
	155%

	1
	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp
	17.426.353
	19.907.447
	114%

	-
	Thu NSĐP được hưởng 100%
	4.120.500
	8.373.541
	203%

	-
	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 
	13.305.853
	11.533.906
	87%

	2
	Thu bổ sung từ NSTW
	298.552
	285.188
	96%

	3
	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
	-
	91
	

	4
	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
	-
	4.530.337
	

	5
	Thu kết dư
	-
	1.575.504
	

	6
	Thu bổ sung từ nguồn ngân sách địa phương
	-
	-
	

	7
	Các khoản thu quản lý qua ngân sách
	-
	126.688
	

	8
	Thu huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8
	-
	679.483
	

	9
	Thu viện trợ (không kể viện trợ về cho vay lại)
	-
	813
	

	10
	Thu ngân sách cấp dưới nộp lên
	-
	447.530
	

	B
	TỔNG CHI NSĐP
	-
	24.007.009
	

	 I
	Chi NSĐP
	-
	18.303.126
	

	1
	Chi đầu tư phát triển
	-
	6.517.867
	

	2
	Chi thường xuyên
	-
	11.261.497
	

	3
	Chi trả nợ các khoản do chính quyền địa phương vay
	-
	71.875
	

	4
	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
	-
	2.910
	

	5
	Dự phòng ngân sách
	-
	-
	

	6
	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
	-
	-
	

	9
	Chi nộp ngân sách cấp trên
	-
	448.977
	

	10
	Chi bổ sung ngân sách cấp dưới
	-
	-
	

	II
	Chi các chương trình mục tiêu
	-
	-
	

	1
	Chi các chương trình mục tiêu Quốc gia
	-
	-
	

	2
	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
	-
	-
	

	III
	Chi chuyển nguồn sang năm sau
	-
	5.703.884
	

	C
	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP
	-
	3.546.072
	

	D
	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP
	-
	690.823
	

	1
	Từ nguồn vay để trả nợ gốc 
	-
	690.823
	

	2 
	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh
	-
	-
	

	Đ
	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP
	-
	-
	

	1
	Vay để bù đắp bội chi
	-
	-
	

	2
	Vay để trả nợ gốc
	-
	-
	

	E
	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP
	-
	-
	


